
BẢNG KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng 11 năm 2023                

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - 

xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

1 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về quản lý 

kinh tế-xã hội trên tất cả các lĩnh vực 

(Bao gồm những hạn chế, bất cập 

trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp 

luật được phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy 

tố, xét xử) 

Báo cáo  

UBND 

tỉnh 

Các Sở, ngành, cơ quan có liên quan Hàng năm 

2 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Đất đai 
Báo cáo 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

3 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Khoáng sản 
Báo cáo 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

4 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Nhà ở 
Báo cáo Sở Xây dựng 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

5 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

các Tổ chức tín dụng 
Báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh tỉnh 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

6 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
Báo cáo Thanh tra tỉnh 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

7 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Đấu giá tài sản 
Báo cáo Sở Tư pháp Các cơ quan có liên quan 2024 

8 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Kinh doanh bất động sản 
Báo cáo Sở Xây dựng 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2024 

9 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Quy hoạch 
Báo cáo 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2024 

10 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư 

vào sản xuất kinh doanh tại doanh 

nghiệp 

Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và các cơ quan có liên 

quan 

2025 

11 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Chứng khoán 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

12 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Quản lý thuế 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

13 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Thuế bảo vệ môi trường 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2026 

14 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Thuế thu nhập cá nhân 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2026 
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15 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

16 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Giám định tư pháp 
Báo cáo Sở Tư pháp 

Tỉnh đội, Công an tỉnh và 

các cơ quan có liên quan 
2025 

17 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Đầu tư công 
Báo cáo 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2026 

  

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời điểm 

hoàn 

thành 

1 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Luật Cán bộ, Công chức 
Báo cáo Sở Nội vụ 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 

Trước 

năm 2026 

2 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Luật Viên chức 
Báo cáo Sở Nội vụ 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 

Trước 

năm 2026 

3 

Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, 

đề xuất cải cách chính sách tiền 

lương và phụ cấp mới 

Báo cáo Sở Nội vụ Các cơ quan có liên quan 2026 

4 

Tổng kết việc thực hiện Đề án 

phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2025 

Báo cáo Ngân hàng Nhà nước 
Sở Thông tin và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

5 

Đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng đối với các Sở, ban, 

ngành….. 

Báo cáo Thanh tra tỉnh Các cơ quan có liên quan Hàng năm 

6 
Tổng kết chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025 
Báo cáo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Văn phòng UBND tỉnh 

và các cơ quan có liên 

quan 

2026 

  

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

1 

Rà soát, sửa đổi cơ chế thiết lập quy 

trình quản lý, xử lý tài sản phạm tội và 

tài sản liên quan đến tham nhũng, kinh 

tế rửa tiền, tài trợ khủng bố 

Báo cáo Công an tỉnh Các cơ quan có liên quan 2023 

2 

Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 

09/4/2018 của Chính phủ quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

Báo cáo Thanh tra tỉnh Sở Nội vụ 2023 
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cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính 

phủ; trong đó chú trọng nội dung 

phòng, chống tham nhũng 

3 

Xây dựng CSDL quốc gia về kiểm 

soát tài sản thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn 

Hệ 

thống 

CSDL 

Thanh tra tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan có 

liên quan 

2024 

4 
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Luật Kiểm toán nhà nước 
Báo cáo Sở Tài chính 

Sở Tư pháp và cơ quan, 

tổ chức có liên quan 
2024 

5 
Rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Thi 

hành án dân sự 
Báo cáo Cục Thi hành án tỉnh  

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

6 

Đề án tăng cường kiểm tra, giám 

sát chuyên đề công tác phát hiện, 

chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm, tập trung vào 

những lĩnh vực dễ phát sinh tham 

nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo 

chí phản ánh 

Báo cáo  Công an tỉnh Các cơ quan có liên quan 2025 

7 

Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất 

việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản 

không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam 

Báo cáo Sở Tư pháp 

Công an tỉnh, VKSND 

tỉnh và các cơ quan có 

liên quan 

2025 

8 
Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung 

Bộ luật Tố tụng hình sự 
Báo cáo Công an tỉnh 

Sở Tư pháp, VKSND 

tỉnh và các cơ quan có 

liên quan 

2024 

  

4. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời điểm 

hoàn 

thành 

1 

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số        

403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-

MTTQVN quy định chi tiết các hình 

thức giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban MTTQVN và các luật, nghị 

quyết khác có liên quan 

Báo cáo 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các cơ 

quan có liên quan 

2023 

2 

 Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Nghị định quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thi đua, khen thưởng 

Báo cáo Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

3 
Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật Xuất bản 
Báo cáo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Tư pháp và và các cơ 

quan có liên quan 
2023 

4 
Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật Báo chí 
Báo cáo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2024 

5 

Tổng kết việc đưa nội dung phòng, 

chống tham nhũng vào chương trình 

giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 

Báo cáo 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thanh tra tỉnh và các cơ 

quan có liên quan 
2024 
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6 

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2024 - 2026 

Quyết 

định 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh 

Thanh tra tỉnh 
Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2024 

7 
Báo cáo về thực hiện kinh doanh 

liêm chính 
Báo cáo 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
các cơ quan có liên quan 2024 

8 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện quy tắc ứng xử, đạo đức 

nghề nghiệp của nhà báo và các cơ 

quan báo chí, truyền thông 

Báo cáo Hội Nhà báo tỉnh  

Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

2025 

9 

Tổng kết, đánh giá, đề xuất hoàn 

thiện chính sách pháp luật về khen 

thưởng và bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Báo cáo Thanh tra tỉnh 

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, 

Công an tỉnh và các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan 

2025 

10 

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

Báo cáo 
Ủy ban MTTQVN 

tỉnh  

Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 
2025 

  

5. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống 

tham nhũng, trên cơ sở chú trọng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của 

quốc gia thành viên UNCAC 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

1 
Nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ 

sung Dự án Luật về dẫn độ 
Báo cáo Công an tỉnh 

VKSND tỉnh, TAND 

tỉnh và các cơ quan có 

liên quan 

2025 

2 

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ 

sung Dự án Luật về chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù 

Báo cáo Công an tỉnh 

VKSND tỉnh, TAND 

tỉnh và các cơ quan có 

liên quan 

2025 

3 

Tổng kết công tác tổ chức các hoạt 

động đánh giá để thực thi UNCAC 

theo Nghị quyết của Hội nghị các 

quốc gia thành viên UNCAC về cơ 

chế đánh giá 

Báo cáo Thanh tra tỉnh 

Sở Tư pháp, Công an 

tỉnh, VKSND tỉnh và các 

cơ quan có liên quan 

Theo yêu 

cầu của 

TTCP 

4 

Hợp tác với UNODC, OECD, 

WB và một số đối tác, tổ chức quốc 

tế khác về hỗ trợ kỹ thuật trong 

phòng, chống tham nhũng 

Báo cáo Thanh tra tỉnh 
Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan 

Theo chỉ 

đạo của 

TTCP 
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